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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 10  

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024 
(Từ ngày 15/8/ 2023 đến ngày 30/12/2023) 

Tuần Thời gian Số tiết  Bài học Yêu cầu cần đạt 

1 15/8 - 19/8/2023 1 Bài mở đầu Giới thiệu mục đích học tập môn lịch 

sử. 

 

2 Bài 1. Hiện thực lịch sử và lịch sử 

được con người nhận thức (tiết 1) 

- Trình bày được khái niệm lịch sử và 

phân biệt được hiện thực lịch sử và lịch 

sử được con người nhận thức.   

- Trình bày được đối tượng nghiên cứu, 

chức năng, nhiệm vụ của sử học. 

 

2 21/8 - 26/8/23 3 Bài 1. Hiện thực lịch sử và lịch sử 

được con người nhận thức (tiết 2) 

- Giải thích được sự cần thiết phải học 

tập và khám phá lịch sử suốt đời. 

- Biết sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin, 

sử liệu học tập khám phá lịch sử. 

- Vận dụng kiến thức, bài học lịch sử để 

giải thích vấn đề thời sự trong nước và 

thế giới, những vấn đề thực tiễn trong 

cuộc sống (ở mức độ đơn giản). 

- Quan tâm yêu thích tham gia các hoạt 

động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của dân 

tộc Việt Nam. 

 

 

4 

Bài 2. Vai trò của sử học (tiết 1) - Nêu được mối quan hệ giữa sử học với 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa, di sản thiên nhiên. 

- Có ý thức vận động các bạn và mọi 

người xung quanh cùng tham gia bảo vệ 

di sản văn hóa và di sản thiên nhiên ở 

địa phương. 

 

3 28/8 - 2/9/23 5 Bài 2. Vai trò của sử học (tiết 2) - Giải thích được vai trò của lịch sử và 

văn hóa đối với phát triển du lịch. 

- Nêu được tác động của du lịch với 

công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa. 

 

 

6 

 

Thực hành lịch sử (1) 

 

Ôn tập, kiểm tra, đánh giá, bài thực hành 

chương 1, 2 (Hoạt động trải nghiệm). 

 

4 04/9 - 09/9/23 7 Bài 3. Khái niệm văn minh - Giải thích được khái niệm văn minh. 

- Phân biệt được khái niệm văn minh và 

văn hóa. 



Tuần Thời gian Số tiết  Bài học Yêu cầu cần đạt 

8 Bài 4. Văn minh Ai Cập thời cổ đại 

(tiết 1) 

Nêu được các thành tựu tiêu biểu và ý 

nghĩa của văn minh Ai Cập về chữ viết, 

khoa học tự nhiên. 

5 10/9 - 16/9/23 9 Bài 4. Văn minh Ai Cập thời cổ đại 

(tiết 2) 

Nêu được các thành tựu tiêu biểu và ý 

nghĩa của văn minh Ai Cập về kiến trúc 

và điêu khắc. 

 

10 Bài 5. Văn minh Trung Hoa thời cổ - 

trung đại (tiết 1) 

Nêu được các thành tựu tiêu biểu và ý 

nghĩa của văn minh Trung Hoa về chữ 

viết, văn học nghệ thuật, sử học, khoa 

học tự nhiên. 

6 18/9 - 23/9/23 

 

 

11 Bài 5. Văn minh Trung Hoa thời cổ - 

trung đại (tiết 2) 

Nêu được các thành tựu tiêu biểu và ý 

nghĩa của văn minh Trung Hoa về y 

học, thiên văn học, lịch pháp, tư tưởng 

tôn giáo. 

 

12 Bài 6. Văn minh Ấn Độ cổ - trung 

đại (tiết 1) 

Nêu được các thành tựu tiêu biểu và ý 

nghĩa  về chữ viết, văn học nghệ thuật, 

khoa học tự nhiên. 

7 25/9 - 30/9/23 13 Bài 6. Văn minh Ấn Độ cổ - trung 

đại (tiết 2) 

Nêu được các thành tựu tiêu biểu và ý 

nghĩa  của văn minh Ấn Độ về tư tưởng, 

tôn giáo. 

 

14 Thực hành lịch sử (2) - Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. 

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ 

môn, phát triển năng lực lịch sử. 

 

8 02/10 - 07/10/23 15 Bài 7. Văn minh Hy Lạp – La Mã 

thời cổ đại. 

Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa 

của văn minh Hy Lạp- La Mã về chữ 

viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học 

nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, 

tôn giáo, thể thao. 

 

16 Bài 8. Văn minh thời phục hưng. Nêu được những thành tựu tiêu biểu và 

ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng về 

tư tưởng, văn học nghệ thuật, khoa học 

kĩ thuật và thiên văn học. 

9 09/10 - 14/10/23 17 Tiết thực hành lịch sử (3) - Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. 

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ 

môn, phát triển năng lực lịch sử. 

 

18 ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I Theo nội dung trọng tâm thống nhất. 

 

 

10 16/10 - 21/10/23 

 

19 Bài 9. Cách mạng công nghiệp thời 

cận đại (tiết 1) 

Nêu được thành tựu cơ bản, ý nghĩa và 

tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất. 

 

20 Bài 9. Cách mạng công nghiệp thời 

cận đại (tiết 2) 

Nêu được thành tựu cơ bản, ý nghĩa và 

tác động của cuộc cách mạng công 



Tuần Thời gian Số tiết  Bài học Yêu cầu cần đạt 

11 23/10- 28/10/23 

 

21 Bài 10. Cách mạng công nghiệp thời 

hiện đại (tiết 1) 

Nêu được thành tựu cơ bản, ý nghĩa và 

tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất. 

22 Bài 10. Cách mạng công nghiệp thời 

hiện đại (tiết 2) 

  Nêu được thành tựu cơ bản, ý nghĩa và 

tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ hai. 

 

12 30/11 - 04/11/23 Tiết 

buổi 2 

ÔN TẬP Nội dung chương IV. 

23 Bài 11. Hành trình phát triển và 

thành tựu văn minh Đông Nam Á 

thời cổ - trung đại (tiết 1) 

-Trình bày các thời kì phát triển của văn 

minh Đông Nam Á. 

- Biết sưu tầm tư liệu, trân trọng, bảo tồn 

di sản văn hóa Đông Nam Á, trong đó có 

Việt Nam. 

 

13 06/11 - 11/11/23 24 Bài 11. Hành trình phát triển và 

thành tựu văn minh Đông Nam Á 

thời cổ - trung đại (tiết 2) 

- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu 

của văn minh Đông Nam Á cổ - trung 

đại về tôn giáo, tín ngưỡng, văn tự, văn 

học, kiến trúc và điêu khắc. 

- Biết trân trọng giá trị trường tồn của 

văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung 

đại, tham gia bảo tồn các di san văn 

minh Đông Nam Á nói chung và Việt 

Nam nói riêng. 

 

25 Thực hành lịch sử (4) - Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. 

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ 

môn, phát triển năng lực lịch sử. 

 

14 13/11 - 18/11/23 26 Bài 12. Văn minh Văn Lang – Âu 

Lạc (tiết 1) 

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu 

lịch sử để tìm hiểu nền văn minh đầu 

tiên trong lịch sử Việt Nam. 

- Nêu được cở sở hình thành văn minh 

Văn Lang – Âu Lạc. 

27 Bài 12. Văn minh Văn Lang – Âu 

Lạc (tiết 2) 

Nêu được thành tựu tiêu biểu của nền 

văn minh Văn Lang  - Âu Lạc về đời 

sống vật chất và tinh thần. 

 

15 20/11 - 25/11/23 28 Bài 12. Văn minh Văn Lang – Âu 

Lạc (tiết 3) 

Nêu được thành tựu tiêu biểu của nền 

văn minh Văn Lang  - Âu Lạc về đời 

sống vật chất và tinh thần. (tt) 

29 Bài 12. Văn minh Văn Lang – Âu 

Lạc (tiết 4) 

Biết vận dụng về văn minh Văn Lang – 

Âu Lạc để giới thiệu về đất nước con 

người Việt Nam. Nhận thức được nền 

văn minh đầu tiên trên đất nước Việt 

Nam. 

Ôn tập, kiểm tra, đánh giá, bài thực 

hành chương IV. 



 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG  TP. HCM, ngày 5 tháng 8 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG 

 

Đào Thị Tình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

Tuần Thời gian Số tiết  Bài học Yêu cầu cần đạt 

16 27/11 - 02/12/23 30 Thực hành lịch sử (5) - Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. 

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ 

môn, phát triển năng lực lịch sử. 

 

31 Thực hành lịch sử (6) Ôn tập, kiểm tra, đánh giá, bài thực hành 

chương IV. 

17 04/12 - 09/12/23 Tiết 

buổi 2 

ÔN TẬP   Theo nội dung trọng tâm thống nhất. 

18 11/12 - 16/12/22 Tiết 

buổi 2 

ÔN TẬP  Theo nội dung trọng tâm thống nhất. 

19 18/12 - 23/12/23 32 ĐÁNH GIÁ CUỐI HK1  

 

Theo nội dung trọng tâm thống nhất. 

33 Bài 13. Văn minh Chăm – pa (tiết 1) - Nêu được cơ sở hình thành văn minh 

Chăm-pa. 

 - Trình bày được những thành tựu tiêu 

biểu của văn minh Chăm-pa về đời sống 

vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội, nhà 

nước. 

20 25/12 - 30/12/23 34 Bài 13. Văn minh Chăm – pa (tiết 2)  Trình bày được những thành tựu tiêu 

biểu của văn minh Chăm-pa. 

 

35 Thực hành lịch sử (7) - Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. 

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ 

môn, phát triển năng lực lịch sử. 

 



 

 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG -THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 

TỔ LỊCH SỬ 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 
(Từ ngày 01/1/2024 đến ngày 29/5/2024) 

Tuần Thời gian Số tiết  Bài học Yêu cầu cần đạt 

1 01/01 - 06/01/24 36 Bài 14. Văn minh Phù Nam (tiết 1) Nêu được cơ sở hình thành nền văn minh 

Phù Nam. 

 

2 08/01 - 13/01/24 37 Bài 14. Văn minh Phù Nam (tiết 2) - Trình bày được thành tựu tiêu biểu của 

văn minh Phù Nam. 

- Biết vận dụng hiểu biết về các nền văn 

minh để giới thiệu đất nước con người 

Việt Nam. 

3 

 

15/01 - 20/01/24 38 Bài 15. Văn minh Đại Việt (tiết 1) 

 

- Giải thích được khái niệm văn minh Đại 

Việt. 

- Trình bày được cơ sở hình thành văn 

minh Đại Việt. 

4 22/01 - 27/01/24 

 

39 Bài 15. Văn minh Đại Việt (tiết 2) 

 

Nêu được quá trình phát triển của văn 

minh Đại Việt. 

5 29/01 - 03/02/24 40 Bài 15. Văn minh Đại Việt (tiết 3) 

 

Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của 

văn minh Đại Việt. 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ NGÀY 05/2 ĐẾN NGÀY 14/2/24 

6 19/02 - 24/02/24 41 Bài 15. Văn minh Đại Việt (tiết 4) 

 

- Phân tích được ý nghĩa nền văn minh 

Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

- Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại 

Việt, vận dụng hiểu biết về văn minh Đại 

Việt để giới thiệu, quảng bá về đát nước, 

con người, di sản văn hóa Việt Nam. 

7 26/02 - 03/3/24 42 

 

Thực hành lịch sử (8) - Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. 

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ 

môn, phát triển năng lực lịch sử. 

 

8 04/3 - 09/3/24 Tiết 

buổi 2 

ÔN TẬP Nội dung kiến thức chương VI. 

9 11/3 - 16/3/24 43 ĐÁNH GIÁ GIỮA HK II Theo nội dung trọng tâm thống nhất. 

10 18/3 - 23/3/24 

 

44 Bài 16. Các dân tộc trên đất nước 

Việt Nam (tiết 1) 

Nêu được thành phần dân tộc theo dân số. 

11 25/3 - 30/3/24 45 Bài 16. Các dân tộc trên đất nước 

Việt Nam (tiết 2) 

Trình bày được khái niệm ngữ hệ và việc 

phân chia tộc người theo ngữ hệ. 



        DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

       

 

TP.HCM, ngày 5 tháng 8 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG 

 

Đào Thị Tình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần Thời gian Số tiết  Bài học Yêu cầu cần đạt 

12 01/4 - 06/4/24 46 Bài 16. Các dân tộc trên đất nước 

Việt Nam (tiết 3) 

Trình bày được nét chính về đời sống tinh 

thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

13 08/4 - 13/4/24 Tiết 

buổi 2 

ÔN TẬP Theo nội dung trọng tâm thống nhất. 

14 

 

15/4 - 20/4/24 Tiết 

buổi 2 

ÔN TẬP Theo nội dung trọng tâm thống nhất. 

15 22/4 - 27/4/24 47 ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II - Theo kế hoạch của nhà trường. 

- Nội dung trọng tâm thống nhất của tổ. 

 

16 29/4 - 04/5/24 48 Thực hành lịch sử (9) - Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. 

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ 

môn, phát triển năng lực lịch sử. 

 

17 06/5 - 11/5/24 49 Bài 17. Khối đại đoàn kết dân tộc 

Việt Nam ( tiết 1) 

Nêu được quan điểm nhất quán của Đảng 

và Nhà nước về chính sách dân tộc bình 

đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau 

cùng phát triển. 

 

18 13/5 - 18/5/24 50 Bài 17. Khối đại đoàn kết dân tộc 

Việt Nam ( tiết 2) 

Nêu được nội dung cơ bản trong chính 

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện 

nay về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng và an ninh. 

 

19 20/5 - 25/5/24 51 Bài 17. Khối đại đoàn kết dân tộc 

Việt Nam ( tiết 3) 

Có ý thức trân trọng sự bình đẳng giữa 

các dân tộc, có hành động cụ thể góp phần 

tham gia vào việc gìn giữ khối đại đoàn 

kết dân tộc. 

20 27/5 - 29/5/24 52 Tiết thực hành lịch sử (10) Sơ kết chương trình lịch sử 10 


